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2 CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 15-01-2024 

QUY TRÌNH 117 
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
(theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành 
lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý 
tương đương theo quy định của pháp luật 

01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

07 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

nhận 
hồ sơ 

BM 03 
Theo mục I 

hẹn trả kêt quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiêp 
nhận hồ sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải quyêt hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu bảo 
đảm các điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiêp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

3 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

t
 §

 &
 

o
 BM 01 

Theo mục I 
Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mâu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại (Mâu số 10 NĐ 
81) ' 

5 BM 05 Văn bản xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
(Mâu số 11 NĐ 81) 

6 BM 06 Văn bản từ chối nêu rõ lý do (Mâu số 12 NĐ 81) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại (Mâu số 10 NĐ 
81) ' 

5 BM 05 Văn bản xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
(Mâu số 11 NĐ 81) 

6 BM 06 Văn bản từ chối nêu rõ lý do (Mâu số 12 NĐ 81) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Đính kèm biểu mâu được quy định tại PL I 
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QUY TRÌNH 118 
Đăng ký sửa đối, bổ sung nội dung 

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức 
Hội chợ, Triển lãm thương mại (theo mẫu) 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm 
định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

07 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm tra 
r •\ A • A và tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 01, 
chuyển hồ sơ cho 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lê: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiên hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lê của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lê (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiên 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ 
hồ sơ điện tử. Tiếp 
nhận hồ sơ và chuyển 
phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức 
thụ lý, giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm tra 
tính hợp 
lệ, thẩm 
định hồ 

sơ đề xuất 
kết quả 

giải quyết 
TTHC 

của hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

1 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 

chưa hợp 
lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Công chức thụ 
lý hồ sơ tiến hành xem 
xét hồ sơ, lập Tờ trình, 
dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính. Thực hiện tiếp 
quy trình B6 - B9. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: dự thảo 
văn bản yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. Thực hiện 
tiếp quy trình B5.A 
(B5.A1 - B5.A2). Sau 
khi hoàn chỉnh hồ sơ 

Kiểm tra 
tính hợp 
lệ, thẩm 
định hồ 

sơ đề xuất 
kết quả 

giải quyết 
TTHC 

của hồ sơ 
3 ngày 

làm việc 
(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: Công chức thụ 
lý hồ sơ tiến hành xem 
xét hồ sơ, lập Tờ trình, 
dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính. Thực hiện tiếp 
quy trình B6 - B9. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: dự thảo 
văn bản yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. Thực hiện 
tiếp quy trình B5.A 
(B5.A1 - B5.A2). Sau 
khi hoàn chỉnh hồ sơ 



10 CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 15-01-2024 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy 
ý kiến các đơn vị liên 
quan); thực hiện tiếp 
quy trình B6 - B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ và trình Lãnh 
đạo phòng chuyên 
môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt ký 

văn bản 
Lãnh đạo 

phòng 
Quản lý 

Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt văn bản yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành văn 

bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn xem xét 
hồ sơ, duyệt dự thảo 
kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Trình Lãnh đạo Sở 
phê duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính. 

B7 Phê duyệt 
kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ^ ngày 
làm việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B8 Ban hành 
văn bản 

ư 

3
 co ă V

 

^ ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn bản 
và chuyển hồ sơ cho 
Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển 
lãm thương mại (Mẫu số 13 - NĐ 81) 

5 BM 05 Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại (Mẫu số 11 NĐ 81) 

6 BM 06 Văn bản từ chối nêu rõ lý do (Mẫu số 12 NĐ 81) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển 
lãm thương mại (Mẫu số 13 - NĐ 81) 

5 BM 05 Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại (Mẫu số 11 NĐ 81) 
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6 BM 06 Văn bản từ chối nêu rõ lý do (Mâu số 12 NĐ 81) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 
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QUY TRÌNH 119 
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính 
may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (theo 
mâu) 

01 Bản chính 

2 Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mâu) 01 Bản chính 

3 Mâu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả 
chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng 

01 Bản chính 

4 Giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại 
theo quy định của pháp luật 

01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

- _ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

2% 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 

Lãnh đạo 
Sở 

I V .  
ngày 
làm 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC việc 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

- „ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rp /V 1 • A /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 2, Nghị định 
số 81/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 4, Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

6 BM 06 Không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 5, Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP) 

7 BM 07 Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 3, Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri/v 1 • A /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mâu số 2, Nghị định 
số 81/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mâu số 4, Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

6 BM 06 Không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mâu số 5, Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP) 

7 BM 07 Thể lệ chương trình khuyến mại (Mâu số 3, Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

8 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 02 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 20 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: 

Tên thương nhân: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: Email: 

Mã số thuế: 

Người liên hệ: Điện thoại: 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương 
nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: 

2. Thời gian khuyến mại: 

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 

6. Hình thức khuyến mại: 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

8. Tổng giá trị giải thưởng: 

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách 
nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp 
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nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân 
kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương 
nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)). 

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo 
kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan 
đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát. 

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm. 

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 
(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(SỞ CÔNG THƯƠNG...) 

Số: , ngày .... tháng .... năm 20. 
V/v xác nhận đăng ký thực hiện 

khuyến mại 

Kính gửi: - Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại (nếu có); 
- Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ 
(không phải là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến 
mại). 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Trả lời công văn số ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện 
khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện 
khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chương trình khuyến mại: 

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

- Thời gian khuyến mại: 

- Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: 

- Hình thức khuyến mại: 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

- Cơ cấu giải thưởng: 

- Tên của các thương nhân cùng thực hiện chương trình khuyến mại, nội dung tham gia cụ 
thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình 
(Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc 
thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ 
của thương nhân khác theo thỏa thuận). 
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- Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh có trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, 
tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát. 

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt 
động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của thương nhân kèm theo. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT,... 
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Mâu số 05 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC XÚC TIÉN THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(SỞ CÔNG THƯƠNG...) ẵ ẵ ẵ —ẵ-

Số: , ngày .... tháng .... năm 20. 
V/v không xác nhận đăng ký thực 

hiện khuyến mại 

Kính gửi: 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) 
đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến 
mại); 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) không xác nhận việc đăng ký thực hiện 
chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do: 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực 
hiện./. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT,... 
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Mẫu số 03 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
(Kèm theo công văn số ngày /... /20...của ) 

1. Tên chương trình khuyến mại: 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có) 

3. Thời gian khuyến mại: 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia chương 
trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, 
nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ 
em...): 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 
thưởng 

Nội dung giải 
thưởng (chi tiết nội 
dung và ký mã 
hiệu từng giải 
thưởng) 

Trị giá giải thưởng 
(VNĐ) Số giải Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải... 

Giải... 

Giải... 

Tổng cộng: 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương 
trình khuyến mại: 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ găn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng 
hóa hoặc các cách thức khác: 

- Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện 
(gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhăn tin... cho khách hàng): 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 
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- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định 
trúng thưởng; 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen 
lon, mã dự thưởng...) phát hành: 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: 

- Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, 
cào, bật nắp, mở khoen... cho từng loại giải thưởng): 

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...) nội dung thông báo trúng 
thưởng cho khách hàng: 

- Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng: 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: 

- Cách thức trao thưởng: 

- Thủ tục trao thưởng: 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế 
thu nhập không thường xuyên: 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 
khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung 
của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến 
mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...): 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa 
điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân): 

11. Các quy định khác (nếu có): 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 
(Ký tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 120 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 

đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi 
thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 
chương trình khuyến mại (theo mẫu) 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

- - ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

01, chuyên hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiêm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiêm tra thông tin chữ ký số 
đê đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiêm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện đê tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thê đê tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kê từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

A
to 

S TÌ
*S 

<£
*§ 

2V4  

ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1V4  
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

B8 Ban 
hành 

ư 

53 
co ă V
 

- _ ngày 
làm 

Hồ sơ đã 
được phê 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

văn bản việc duyệt hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 
mại (Mẫu số 6 - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 4 - Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

6 BM 06 Không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 5 - Nghị 
định so 81/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 
khuyến mại (Mẫu số 6 - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 4 - Nghị định số 
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81/2018/NĐ-CP) 

6 BM 06 Không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (Mâu số 5 - Nghị 
định số 81/201 8/NĐ-CP) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 06 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 20 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: 

Tên thương nhân: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: Email: 

Người liên hệ: Điện thoại: 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ vào công văn số ngày tháng.... năm của Cục Xúc tiến thương mại 
(Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình 
khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); 

(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến 
mại trên như sau: 

Lý do điều chỉnh: 

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 

(Tên thương nhân) cam kết: 

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội 
dung) theo quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại. 

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- (Các cam kết khác ) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 
(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(SỞ CÔNG THƯƠNG...) 

Số: , ngày .... tháng .... năm 20. 
V/v xác nhận đăng ký thực hiện 

khuyến mại 

Kính gửi: - Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại (nếu có); 
- Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ 
(không phải là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến 
mại). 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Trả lời công văn số ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện 
khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện 
khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chương trình khuyến mại: 

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

- Thời gian khuyến mại: 

- Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: 

- Hình thức khuyến mại: 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

- Cơ cấu giải thưởng: 

- Tên của các thương nhân cùng thực hiện chương trình khuyến mại, nội dung tham gia cụ 
thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình 
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(Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc 
thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ 
của thương nhân khác theo thỏa thuận). 

- Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh có trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, 
tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát. 

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt 
động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của thương nhân kèm theo. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; (GIÁM ĐỐC) 
- (Ký tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT,... 
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Mẫu số 05 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(SỞ CÔNG THƯƠNG...) ẵ ẵ ẵ —ẵ-

Số: 
V/v không xác nhận đăng ký thực 

hiện khuyến mại 

., ngày .... tháng .... năm 20. 

Kính gửi: 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) 
đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến 
mại); 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) không xác nhận việc đăng ký thực hiện 
chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do: 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực 
hiện./. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT,... 
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QUY TRÌNH 121 
Thông báo hoạt động khuyến mại 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND 14 háng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu) 01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

01 ngày làm việc Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

t
 §

 &
 

01 BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và kết thúc hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sơ và ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
kết thúc hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ 
sơ điện tử. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 03 Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 1 - Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 03 Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 1 - Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP) 

5 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 



CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 15-01-2024 37 

Mẫu số 01 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 20 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: Email: 

Mã số thuế: 

Người liên hệ: Điện thoại: 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương 
nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 

3. Hình thức khuyến mại: 

4. Thời gian khuyến mại: 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 
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9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể 
của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân 
cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ 
khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận 
(văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)). 

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình 
khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 
(Ký tên và đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 122 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 
khuyến mại (theo mẫu) 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

01 ngày làm việc Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: tiếp nhận, cấp mã 
hồ sơ và kết thúc hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

Hướng dân người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
kết thúc hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dân 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mâu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mẫu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 
(Mâu số 6 - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mẫu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 
(Mâu số 6 - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) 

5 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 06 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cv số: , ngày tháng năm 20... 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: 

- Tên thương nhân: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Điện thoại: Fax: Email: 

- Người liên hệ: Điện thoại: 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ vào công văn số ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mai (Sở 
Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến 
mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); 

(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình 
khuyến mại trên như sau: 

Lý do điều chỉnh: 

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 

(Tên thương nhân) cam kết: 

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội 
dung) theo quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại. 

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- (Các cam kết khác ) 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên & đóng dấu) 
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QUY TRÌNH 123 
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp (theo mâu) 

01 Bản 
chính 

2 Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc bản sao Giấy phép thầu do cơ quan 
có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật 

01 Bản sao 

3 Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 
trật tự 

01 Bản sao 

4 Bản sao giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, 
dầu khí đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, 
dầu khí 

01 Bản sao 

5 Bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình, 
bản sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, 
giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công 
trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp 

01 Bản sao 

6 Thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình 
xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp đối với công trình quy mô công 
nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt 
động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc 
phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải bảo đảm 
điều kiện về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật 

01 Bản sao 

7 Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký 
duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử -
văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh, 
quốc phòng hoặc công trình quan trọng khác của 
quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của 
pháp luật thì phương án nổ mìn phải được cơ quan có 

01 Bản sao 
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Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
thâm quyên quy định tại điêm d khoản 2 Điêu 41 của 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ đồng ý bằng văn bản 

8 Bản sao văn bản nghiệm thu vê phòng cháy và chữa 
cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điêu kiện 
bảo đảm an toàn theo tiêu chuân, quy chuân kỹ thuật 

01 Bản sao 

9 Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đê nghị cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho hoặc 
không có phương tiện vận chuyên, hồ sơ đê nghị cấp 
giấy phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê 
kho, phương tiện vận chuyên vật liệu nổ công nghiệp 
với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận 
chuyên vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điêu kiện vê 
an toàn theo tiêu chuân, quy chuân kỹ thuật, phòng 
cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc 
với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công 
nghiệp đê cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công 
trình theo hộ chiếu nổ mìn 

01 Bản sao 

10 Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh 
đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người có liên 
quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

01 Bản sao 

11 Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc 
có liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
(nếu có) 

01 Bản sao 

Bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận 
huấn luyện vê kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật 
liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội 
ngũ thợ mìn 

Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công 
dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng 
minh Công an nhân dân của người đến liên hệ 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 05 ngày làm - Phí thâm định cấp 
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Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

việc kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp phục 
vụ tìm kiếm, thăm dò, 
khai thác trên biên và 
thềm lục địa: 5.000.000 
đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp phục 
vụ thi công, phá dỡ 
công trình: 4.000.000 
đồng/1 lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp phục 
vụ tìm kiếm, thăm dò, 
khai thác trên đất liền: 
3.500.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp phục 
vụ nghiên cứu, kiêm 
định, thử nghiệm: 
2.000.000 đồng/1 lần 
thẩm định. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hô sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

hô sơ Theo mục I người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy phép hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). thực 
hiện tiếp quy trình B6 - B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

2 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy phép hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). thực 
hiện tiếp quy trình B6 - B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 
Môi 

trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoặc văn bản từ chối, 
nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Cấp 
Giấy phép hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

Bộ phận 
một cửa 

o
y

 
S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 
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Bước Nội Trách Thời Hô sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biểu mẫu 
việc công 

việc 
dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
(Mầu 01 Phụ lục IV Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 
năm 2018) 

5 BM 05 Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt (Phụ lục VI 
Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018). 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
(Mầu 01 Phụ lục IV Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 
năm 2018) 

5 BM 05 Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt (Phụ lục 
VI Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018). 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điêu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vê vật 
liệu nổ công nghiệp và tiên chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
vê quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiên chất thuốc nổ sử dụng đê sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điêu Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định vê quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiên chất thuốc nổ sử dụng đê sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định cấp phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vê 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của một số Thông tư quy định vê phí, lệ phí của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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PHỤ LỤC IV 
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ, GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG 

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN 
XUẤT VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) 
Mẫu 1. Giấy đề nghị 

(1). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ( 2 ) n g à y  t h á n g  n ă m  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên doanh nghiệp: 
Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: 
Do cấp ngày 
Nơi đặt trụ sở chính: 
Đăng ký kinh doanh số .... Do cấp ngày tháng ... năm 20 ... 
Đề nghị cấp: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
Mục đích: 
Phạm vi, địa điểm: 
Họ và tên người đại diện: 
Ngày tháng năm sinh: Nam (Nữ) 
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): 
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 
Đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và cấp Giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: .. 

(3) 

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 
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Chú thích: 
(1) Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức đề nghị cấp Giấy phép, 
Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để 
sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đóng trụ sở chính; 

(3) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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PHỤ LỤC VI 
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) 

I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN 

- Trích dần các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây 
dựng, khai thác... làm căn cứ để lập phương án; 

- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, 
tháng, quý, năm; 

- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công; 

- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có). 

II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NỔ MÌN 

- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn toạ độ kèm theo bản đồ địa hình; 

- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ 
chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000 m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các 
công trình ngầm); 

- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý ốn , ốk, f ) hoặc điều kiện 
địa chất, môi trường khác (nước, bùn.); 

- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ 
khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công trình, 
nhà dân xung quanh. 

III. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN 

- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa 
chọn chiều dài một bước đào), đường cản chân tầng; 

- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan; 

- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán; 

- Lựa chọn phương pháp nổ mìn; 

- Lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp; 

- Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất; 
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- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan; 

- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan 
bảo đảm điều kiện an toàn về bua; 

- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan; 

- Tính toán, lựa chọn thông số khoan nổ mìn, tạo biên (nếu có); 

- Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy 
mô một lần nổ (kg); 

- Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị; 

- Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng tháng; 

- Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng quý; 

- Dự kiến tổng số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng để thi công công 
trình. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI NỔ MÌN 

- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; 

- Biện pháp an toàn khi nạp mìn; 

- Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng (nếu có); 

- Quy định các tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ nổ mìn; 

- Quy định về canh gác mìn; 

- Biện pháp kiểm tra sau nổ mìn và xử lý mìn câm; 

- Các quy định bổ sung về biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố về thời tiết, 
cản trở khác trong các khâu khoan, nạp...; 

- Các hướng dẫn khác để tăng cường an ninh, an toàn (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước; 

- Quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng nhóm trong các khâu khoan, 
nạp, nổ và xử lý sau khi nổ mìn; 

- Các quy định về báo cáo, ghi chép các sự kiện bất thường nhưng chưa đến 
mức xảy ra sự cố trong đợt nổ mìn; các ghi chép về sự cố nếu có (các nội dung này 
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ghi ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu); 

- Các quy định kỷ luật nội bộ khi có vi phạm; 

- Hiệu lực của Phương án và ngày sửa đổi, bổ sung; 

- Tên người lập phương án, người duyệt; cơ quan phê duyệt (nếu có). 

PHÊ DUYỆT NGƯỜI LẬP PHƯƠNG ÁN 
(Lãnh đạo phụ trách kỹ thuật) (Chỉ huy nổ mìn hoặc chỉ huy công trường...) 

Ghi chú: 

Phương án nổ mìn các dạng đặc biệt khác (dưới nước, phá dỡ công trình, nổ 
trong giếng khoan dầu khí...) có thể thay đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp 
với điều kiện thực tế. 
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QUY TRÌNH 124 
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp (theo mẫu) 
01 Bản 

chính 

2 Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc bản sao Giấy phép thầu do cơ quan 
có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật 

01 Bản sao 

3 Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp 

01 Bản 
chính 

4 Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 
tự 

01 Bản sao 

5 Bản sao giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu 
khí đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, dầu 
khí 

01 Bản sao 

6 Bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình, bản 
sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao 
nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của 
tổ chức quản lý doanh nghiệp 

01 Bản sao 

7 Thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây 
dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp đối với công trình quy mô công nghiệp; 
phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây 
dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do 
chủ đầu tư phê duyệt phải bảo đảm điều kiện về an 
toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

01 Bản sao 

8 Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký 
duyệt. Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử -
văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình an ninh, quốc 
phòng hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, 
khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật thì 

01 Bản sao 
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Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
phương án nổ mìn phải được cơ quan có thâm quyên 
quy định tại điểm d khoản 2 Điêu 41 của Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đồng 
ý bằng văn bản 

9 Bản sao văn bản nghiệm thu vê phòng cháy và chữa 
cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điêu kiện 
bảo đảm an toàn theo tiêu chuân, quy chuân kỹ thuật 

01 Bản sao 

10 Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đê nghị cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho hoặc 
không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đê nghị cấp 
giấy phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê 
kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 
với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận 
chuyển vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điêu kiện vê 
an toàn theo tiêu chuân, quy chuân kỹ thuật, phòng 
cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc 
với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công 
nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công 
trình theo hộ chiếu nổ mìn 

01 Bản sao 

11 Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh 
đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người có liên 
quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

01 Bản sao 

12 Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có 
liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu 
có) 

01 Bản sao 

Bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận 
huấn luyện vê kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật 
liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội 
ngũ thợ mìn 

Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công 
dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng 
minh Công an nhân dân của người đến liên hệ 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 
qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua 
Cổng dịch vụ công của Thành phố tại địa 
chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp 
phục vụ tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác 
trên biển và thềm 
lục địa: 5.000.000 
đồng/1 lần thẩm 
định. 
- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp 
phục vụ thi công, 
phá dỡ công trình: 
4.000.000 đồng/1 
lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp 
phục vụ tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác 
trên đất liền: 
3.500.000 đồng/1 
lần thẩm định. 
- Phí thẩm định cấp 
phép sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp 
phục vụ nghiên cứu, 
kiểm định, thử 
nghiệm: 2.000.000 
đồng/1 lần thẩm 
định. 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy phép hoặc văn bản từ 
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Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc 

v
c
 

i ễíC
> 

E3
 g 

TTHC 
của hồ 

2 ngày 
làm 

chối, nêu rõ lý do). thực 
hiện tiếp quy trình B6 - B9. 

sơ việc 
(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát Văn thư ^ ngày Văn bản Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành Sở làm yêu cầu sửa ban hành văn bản 

văn bản việc đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoặc văn bản từ chối, 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

Môi 
trường 

hoặc văn 
bản từ chối 

nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

1 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Cấp 
Giấy phép hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
(Mẫu 01 Phụ lục IV Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 
năm 2018) 

5 BM 05 Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt (Phụ lục 
VI Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018). 

6 BM 06 Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo mẫu 2 tại 
Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 
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15/6/2018 của Bộ Công Thương 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
(Mầu 01 Phụ lục IV Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 
năm 2018) 

5 BM 05 Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt (Phụ lục 
VI Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018). 

6 BM 06 Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo mầu 2 tại 
Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ Công Thương 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu 
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nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vê 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của một số Thông tư quy định vê phí, lệ phí của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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PHỤ LỤC IV 
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ, GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG 

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN 
XUẤT VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) 

Mẫu 1. Giấy đề nghị 
(1). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ( 2 ) n g à y  t h á n g  n ă m  
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 
Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên doanh nghiệp: 
Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: 
Do cấp ngày 
Nơi đặt trụ sở chính: 
Đăng ký kinh doanh số .... Do cấp ngày tháng ... năm 20 ... 
Đề nghị cấp: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
Mục đích: 
Phạm vi, địa điểm: 
Họ và tên người đại diện: 
Ngày tháng năm sinh: Nam (Nữ) 
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): 
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 
Đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và cấp Giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017./. 

Nơi nhận: (3) 

- Như trên; (Chữ ký, dấu) 
- Lưu: .. 

Nguyễn Văn A 
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Chú thích: 
(1) Tên tổ chức đê nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp, tiên chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức đê nghị cấp Giấy phép, 
Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiên chất thuốc nổ sử dụng để 
sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đóng trụ sở chính; 

(3) Ghi quyên hạn, chức vụ của người ký. 
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PHỤ LỤC VI 
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) 

I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN 
- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây 

dựng, khai thác... làm căn cứ để lập phương án; 
- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, 

tháng, quý, năm; 
- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công; 
- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có). 
II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NỔ MÌN 
- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn toạ độ kèm theo bản đồ địa hình; 
- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ 

chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000 m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các 
công trình ngầm); 

- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý ốn , ốk, f ) hoặc điều kiện 
địa chất, môi trường khác (nước, bùn.); 

- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ 
khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công trình, 
nhà dân xung quanh. 

III. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN 
- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa 

chọn chiều dài một bước đào), đường cản chân tầng; 
- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan; 
- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán; 
- Lựa chọn phương pháp nổ mìn; 
- Lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp; 
- Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất; 
- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan; 
- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan 

bảo đảm điều kiện an toàn về bua; 
- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan; 
- Tính toán, lựa chọn thông số khoan nổ mìn, tạo biên (nếu có); 



68 CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 15-01-2024 

- Tính toán vê an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy 
mô một lần nổ (kg); 

- Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị; 
- Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng tháng; 
- Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng quý; 
- Dự kiến tổng số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng để thi công công 

trình. 
IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI NỔ MÌN 
- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; 
- Biện pháp an toàn khi nạp mìn; 
- Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng (nếu có); 
- Quy định các tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ nổ mìn; 
- Quy định vê canh gác mìn; 
- Biện pháp kiểm tra sau nổ mìn và xử lý mìn câm; 
- Các quy định bổ sung vê biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố vê thời tiết, 

cản trở khác trong các khâu khoan, nạp...; 
- Các hướng dẫn khác để tăng cường an ninh, an toàn (nếu có). 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước; 
- Quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng nhóm trong các khâu khoan, 

nạp, nổ và xử lý sau khi nổ mìn; 
- Các quy định vê báo cáo, ghi chép các sự kiện bất thường nhưng chưa đến 

mức xảy ra sự cố trong đợt nổ mìn; các ghi chép vê sự cố nếu có (các nội dung này 
ghi ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu); 

- Các quy định kỷ luật nội bộ khi có vi phạm; 
- Hiệu lực của Phương án và ngày sửa đổi, bổ sung; 
- Tên người lập phương án, người duyệt; cơ quan phê duyệt (nếu có). 

PHÊ DUYỆT NGƯỜI LẬP PHƯƠNG ÁN 
(Lãnh đạo phụ trách kỹ thuật) (Chỉ huy nổ mìn hoặc chỉ huy công 

trường...) 

Ghi chú: 
Phương án nổ mìn các dạng đặc biệt khác (dưới nước, phá dỡ công trình, nổ 

trong giếng khoan dầu khí...) có thể thay đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp 
với điều kiện thực tế. 
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QUY TRÌNH 125 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

Trường hợp hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

1 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

2 Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, 
cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

01 Bản 
chính 

3 02 ảnh (3x4 cm) của người trong danh sách đề nghị 
huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn 

01 Ảnh 
chụp 3x4 

4 Tài liệu chứng minh đáp ứng các quy định về hình độ 
chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 
71/2O18/NĐ-CP 

01 Bản sao 

Trường hợp hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 
thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

1 Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn 

01 Bản 
chính 

2 Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy 
chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

01 Bản 
chính 

3 02 ảnh (3x4 cm) của người trong danh sách đề nghị 
huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn 

01 Ảnh 
chụp 3x4 

4 Tài liệu huấn luyện chi tiết phù hợp cho từng đối 
tượng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 của 
Nghị định so 71/2018/NĐ-CP 

01 Bản 
chính 

5 Tài liệu chứng minh đáp ứng các quy định về trình 
độ chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Nghị định 
số 71/2018/NĐ-CP 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

kiêm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiêm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện đê tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thê đê tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kê từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyên phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

3 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Ra thông báo kế hoạch tổ 
chức kiểm tra; kiểm tra, in 
giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 
15 ngày 

làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Ra thông báo kế hoạch tổ 
chức kiểm tra; kiểm tra, in 
giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 
Môi 

trường 

1% 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhận hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

2 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhân hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 



74 CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 15-01-2024 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn (Mau số 01 tại Phụ lục Nghị định số 71/2018/NĐ-
CP) 
Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an 
toàn (Mau số 01 tại Phụ lục Nghị định số 71/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mau số 02 tại Phụ lục Nghị định số 
71/201 8/NĐ-CP) 
Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mau số 02 tại Phụ lục Nghị định số 
71/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mau số 01 tại Phụ lục Nghị định số 
71/2018/NĐ-CP) 

Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an 
toàn (Mau số 01 tại Phụ lục Nghị định số 71/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mau số 02 tại Phụ lục Nghị định số 
71/201 8/NĐ-CP) 
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Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định số 
71/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 
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Mâu số 01 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
(2) giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ o  « /  o  #  « / • « / •  #  #  

công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 
Nơi đặt trụ sở chính: 
Điện thoại: Fax: Email: 
Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 
...(1)... đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (2) 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (danh sách kèm 
theo) cho các đối tượng liên quan tới hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ của ...(1) ..../. 

(3 , ngày ... tháng... năm 
(4) 

(Chữ kỷ, dấu) 

Nguyễn Văn A 
Hồ sơ gửi kèm theo: 

Chú thích: 
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Công ty A); 
(2) Nội dung đề nghị (Ví dụ: Kiểm tra, cấp hoặc huấn luyện, kiểm tra, cấp hoặc cấp 
lại); 
(3) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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Mẫu số 02 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY 
CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN 

VẬT LIỆU NỔ CONG NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Ngày, 

tháng năm 
sinh 

Chức danh Trình độ 
chuyên môn Nơi cư trú Đăng ký 

(1) 

1 

2 

(2) ..., ngày tháng... năm ... 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 

Chú thích: 

(1) Đăng ký kiểm tra, cấp giấy chứng nhận (Ví dụ: Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người 
được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp); 

(2) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ 
công nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 

(3) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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QUY TRÌNH 126 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu) 
01 Bản 

chính 

2 Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng 
nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

01 Bản 
chính 

3 02 ảnh (3x4 cm) của người đề nghị cấp lại giấy chứng 
nhận 

01 Ảnh 
chụp 3x4 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biểu mâu 
việc công 

việc 
B1 Nôp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

sơ cá nhân hành mục I 
chính 

B2 Kiểm Bộ phận 1/4 BM 01 Tiếp nhận trực tiếp: 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

một cửa ngày 
làm 
việc 

BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1/4 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.A1 -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.A1 -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 
- B9. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1/4 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

1/4 
ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 
Môi 

trường 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhận hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 

Lãnh đạo 
Sở 

1/2 
ngày 
làm 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhân hoặc văn bản từ 
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Bước Nôi Trách Thời Hô sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
viẹc công 

viẹc 
TTHC việc chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban Văn thư 1/4 Hồ sơ đã Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành Sở ngày được phê ban hành văn bản và chuyển 

văn bản làm duyệt hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 
việc 

B9 Trả kết Bộ phận Theo Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
quả, lưu một cửa Giấy chức/cá nhân 

hô sơ, hẹn - Thống kê, theo dõi. 
thông kê 
và theo 

dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 
BM 04 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp (mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

5 
BM 05 

Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-
CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 
BM 04 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp (mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

5 
BM 05 

Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-
CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 
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Mẫu sô 01 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
(2) giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

vật liệu nổ công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 
Nơi đặt trụ sở chính: 
Điện thoại: Fax: Email: 
Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 
...(1)... đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (2) 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (danh sách kèm 
theo) cho các đối tượng liên quan tới hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ của ...(1) ..../. 

(3 , ngày ... tháng... năm 
(4) 

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 
Hồ sơ gửi kèm theo: 

Chú thích: 
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Công ty A); 
(2) Nội dung đề nghị (Ví dụ: Kiểm tra, cấp hoặc huấn luyện, kiểm tra, cấp hoặc cấp 
lại); 
(3) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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Mâu sô 02 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG 
NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN 

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Ngày, 

tháng năm 
sinh 

Chức danh Trình đô 
chuyên môn Nơi cư trú Đăng ký 

(1) 

1 
2 

(2)..., ngày tháng... năm ... 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 

Chú thích: 

(1) Đăng ký kiểm tra, cấp giấy chứng nhận (Ví dụ: Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người 
được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp); 

(2) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ 
công nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 

(3) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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QUY TRÌNH 127 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu) 
01 Bản 

chính 

2 Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy 
chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

3 02 ảnh (3x4 cm) của người trong danh sách đề nghị 
kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an 
toàn 

01 Ảnh 
chụp 3x4 

4 Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a khoản 
1 Điều 14 của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

18 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc công 

việc 
B1 Nôp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sơ cá nhân hành 
chính 

mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

3 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Ra thông báo kế hoạch tổ 
chức kiểm tra; kiểm tra, in 
giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

14 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Ra thông báo kế hoạch tổ 
chức kiểm tra; kiểm tra, in 
giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 
Môi 

trường 

1 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhận hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 

Lãnh đạo 
Sở 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhân hoặc văn bản từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC việc chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

ư 

3
 co ă V

 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
;̂ 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Danh sách các đối tượng tham gia kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
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3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Danh sách các đối tượng tham gia kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 
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Mâu số 01 

Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
(2) giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 

Nơi đặt trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: Email: 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

...(1)... đề nghị Sờ Công Thương Long An (2) giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (danh sách kèm theo) cho các đối 
tượng liên quan tới hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ của ...(1) 

/. 
(3) , ngày tháng... năm 

' (4) 

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 
Hồ sơ gửi kèm theo: 
Chú thích: 
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Công ty A); 
(2) Nội dung đề nghị (Ví dụ: Kiểm tra, cấp hoặc huấn luyện, kiểm tra, cấp hoặc cấp 
lại); 
(3) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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Mẫu số 02 
Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG 
NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

TT Họ và tên 
Ngày, 

tháng năm 
sinh 

Chức danh Trình độ 
chuyên môn 

Nơi cư trú Đăng ký 
(1) 

1 
2 

(ĩ)..., ngày tháng... năm ... 
. . . . . . . . . . . . (3 ) . . . .  

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 

Chú thích: 
(1) Đăng ký kiểm tra, cấp giấy chứng nhận (Ví dụ: Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người 
được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp); 
(2) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ 
công nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 
(3) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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QUY TRÌNH 128 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu) 
01 Bản 

chính 

2 Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy 
chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu) 

01 Bản 
chính 

3 02 ảnh (3x4 cm) của người trong danh sách đề nghị 
kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 
an toàn 

01 Ảnh 
chụp 3x4 

4 Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

18 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc công 

việc 
B1 Nôp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 



CÔNG BÁO/Số 53+54/Ngày 15-01-2024 95 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sơ cá nhân hành 
chính 

mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

3 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Ra thông báo kế hoạch tổ 
chức kiểm tra; kiểm tra, in 
giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

14 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Ra thông báo kế hoạch tổ 
chức kiểm tra; kiểm tra, in 
giấy chứng nhận hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

ư 

53 
co ă V
 

^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 
Môi 

trường 

1 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhận hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 

Lãnh đạo 
Sở 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
chứng nhân hoặc văn bản từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC việc chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 
kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Danh sách các đối tượng tham gia kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Danh sách các đối tượng tham gia kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục Nghị định 
71/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 
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Mâu số 01 

Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
(2) giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 

Nơi đặt trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: Email: 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

...(1)... đề nghị Sờ Công Thương Long An (2) giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (danh sách kèm theo) cho các đối 
tượng liên quan tới hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ của ...(1) 

/. 
(3 , ngày tháng... năm 

' (4) 

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 
Hồ sơ gửi kèm theo: 
Chú thích: 
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Công ty A); 
(2) Nội dung đề nghị (Ví dụ: Kiểm tra, cấp hoặc huấn luyện, kiểm tra, cấp hoặc cấp 
lại); 
(3) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 
(4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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Mẫu số 02 

Phụ lục Nghị định 71/2018/NĐ-CP 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG 
NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

TT Họ và tên 
Ngày, 

tháng năm 
sinh 

Chức danh Trình độ 
chuyên môn Nơi cư trú Đăng ký 

(1) 

1 
2 

( 2 ) n g à y  t h á n g . . .  n ă m  . . .  
. . . . . . . . . . . . (3 ) . . . .  

(Chữ ký, dấu) 

Nguyễn Văn A 
Chú thích: 
(1) Đăng ký kiểm tra, cấp giấy chứng nhận (Ví dụ: Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người 
được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp); 
(2) Địa danh, nơi đặt trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ 
công nghiệp (Ví dụ: Quảng Ninh); 
(3) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. 
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QUY TRÌNH 129 
Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
1 Văn bản đề nghị thu hồi 01 Bản chính 

2 Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước 
công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng 
minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do 
Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ 

01 Bản chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử 
lý 

Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa - Sở Công Thương, địa 
chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích 
hoặc qua Cổng dịch vụ công của Thành 
phố tại địa chỉ: 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nội Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biểu mẫu 
việc công 

việc 
B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

sơ cá nhân hành mục I 
chính 

B2 Kiểm Bộ phận 1/4 BM 01 Tiếp nhận trực tiếp: 
tra và một cửa ngày BM 02 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
tiếp làm 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
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công 
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dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

nhận 
hồ sơ 

việc BM 03 
Theo mục I 

Lập Giấy tiêp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kêt quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiêp 
nhận hồ sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải quyêt hồ 
sơ theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu bảo 
đảm các điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiêp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

hơn 08 giờ làm việc kê từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyên phòng chuyên môn 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ, 
thẩm 

định hồ 
sơ đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1/ 
ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

2/ 
ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiêm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(văn bản thu hồi hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (người 
dân bổ sung hồ sơ; lấy ý 
kiến các đơn vị liên quan); 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B9. 
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5.A Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
B5.A1 Duyệt 

ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
an toàn -

Môi 
trường 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư 
Sở 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ Bước 2 (thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày sở 
ban hành văn bản) 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ 
Thuật 

An toàn 
Môi 

trường 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Văn bản 
thu hồi hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 

Lãnh đạo 
Sở 

3/4 
ngày 
làm 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Văn bản 
thu hồi hoặc văn bản từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC việc chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

ư 

3
 co ă V

 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
;̂ 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 
vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy 
định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp. 


